
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn 
 

Bảng giá đất ở nông thôn 
 
  

Đơn vị tính : 1000 đ/m2  

KHU VỰC  
 VỊ TRÍ 

(Hạng) 

XÃ LOẠI I XÃ LOẠI II XÃ LOẠI III   
GHI CHÚ 

Giá Giá Giá 

   I Vị trí 1 805 565 340   
 Vị trí 2 605 425 255   
 Vị trí 3 455 315 190   
   II Vị trí 1 315 225 130   
 Vị trí 2 235 165 100   
 Vị trí 3 180 125 75   
   III Vị trí 1 110 75 45   
 Vị trí 2 80 60 35   
 Vị trí 3 65 45 25   

 
2. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông 
thôn    
(Tương đương 0,65 lần so với đất ở tại nông thôn )     
3. Bảng giá đất ở đô thị ( có bảng giá đất đô thị chi tiết kèm theo tại phụ lục số 1) 
4. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị 
(Tương đương 0,75 lần so với đất ở tại đô thị )     

 

 


